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PHỤ LỤC SỐ 1 A
HỆ THỐNG MẪU PHIẾU, BIỂU ĐIỀU TRA

ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3183 /QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12 /2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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PHIẾU MÔ TẢ MẪU KHOÁ ẢNH VỆ TINH SPOT5

	Phiếu số:
	
	Ngày điều tra:
	 

	ÔTC: 
	
	Người ĐT:
	 

	Vị trí:
	
	Toạ độ:
	 

	Hướng phơi:
	
	Toạ độ X:
	 

	Tỉnh:
	
	Toạ độ Y:
	 

	Huyện:
	
	Độ cao:
	 

	Xã:
	
	Hệ tọa độ: 
	

	Tiểu khu
	
	
	

	Mô tả thực địa
	Mô tả ảnh vệ tinh

	Trạng thái 
	Hiện tại
	 Lúc thu nhận ảnh SPOT 5
	 Số hiệu cảnh ảnh:

	Trữ lượng TB
	
	 
	

	Tiết diện ngang TB
	
	 
	

	Chiều cao TB:
	
	 
	Thời gian thu nhận ảnh

	Đường kính TB:
	
	 
	

	Độ tàn che TB:
	
	 
	

	Loài ưu thế
	

	Ảnh thực địa
	Ảnh vệ tinh

	Hướng chụp: 

 Tọa độ điểm đứng chụp:

X:                   Y:
	Khoảng cách chụp:

Tên tệp ảnh
	

	
	


Ngày …. Tháng …..Năm…..

                                                                                      Người điều tra
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:                                            PHIẾU MÔ TẢ NGOẠI NGHIỆP

	Số hiệu điểm ngoại nghiệp
	Ảnh thực địa GPS
	Mô tả thực địa

	
	Tên ảnh GPS
	
	Tại điểm quan sát:



	
	Toa độ nơi đứng chụp
	X:
	Y:
	

	
	Thời gian chụp ảnh


	
	Hướng chụp
	
	Khoảng cách
	
	Theo hướng quan sát:

	
	Người thực hiện
	
	Người kiểm tra
	
	


*Ghi chú: 
Thời gian ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm.
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PHIẾU ĐIỀU TRA TRỮ LƯỢNG CỦA LÔ KIỂM KÊ RỪNG

Thôn……………………..,xã……………………huyện…………………….

Người điều tra:…………………………………….Ngày điều Tra:………..
	TT
	Số hiệu lô KKR
	T. Khu
	Khoảnh
	TTR
	Hvn trung bình (m)
	Số đọc bitteclish ở 5 điểm
	M (m3/ha)

	
	
	
	
	
	
	G1
	G 2
	G 3
	G 4
	G 5
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PHIẾU 1/KK: PHIẾU KIỂM KÊ CHO TỪNG LÔ
Tỉnh:…………………            Khoảnh: ……………………. Diện tích lô KK:………….....…        

Huyện: ………………            Tên địa danh: …………….... Tên chủ QLSD: ………….…....         

Xã: ……………………...       Tên lô kiểm kê: …………....  Thửa đất số: …………………..

Thôn/bản: ………..…             Trạng thái lô KK: … …….… Diện tích thửa(theo HSĐC):..…

Tiểu khu: ………………        Năm trồng (RT): ……………Tờ bản đồ địa chính số: ……....                                                                             

Thống kê diện tích các lô rừng trồng < 0,2 ha:  ………ha 
	I/ Loại chủ quản lý
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BQL rừng ĐD: 
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BQL rừng PH: 
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D/nghiệp NN: 
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DN nước ngoài: 
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Hộ gia đình: 
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Cộng đồng: 
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Lực lượng VT: 
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Chủ khác: 

	II/ Tình trạng quản lý sử dụng

	1. Giấy chứng nhận QSDĐ

	a) Chưa giao: 
	 b) Đã giao:                 Sổ đỏ                       Sổ xanh                    Khác

	2. Nhận khoán:
	
	
	
	

	3. Tình hình tranh chấp
	Có:
	Không:
	

	4. Vị trí thửa đất trên bản đồ so với thực địa
	Đúng: 
	Sai: 

	III/ Nguồn gốc hình thành rừng

	1. Rừng tự nhiên
	 Nguyên sinh:
	Sau khai thác:
	Phục hồi: 
	

	2. Rừng trồng
	Trồng mới:
	Trồng lại:
	TS hạt, chồi:
	

	IV/  Mục đích sử dụng

	1. Đặc dụng
	VQG:
	KBTTN:
	Rừng NCKH:
	Rừng BVCQ:
	BT Loài/SC

	2. Phòng hộ
	Đầu nguồn: 
	Chắn gió/cát: 
	Chắn sóng: 
	Bảo vệ MT: 

	3. Sản xuất
	Gỗ lớn: 
	Gỗ nhỏ: 
	Đặc sản: 
	Khác: 

	Rừng ngoài đất lâm nghiệp 
	
	
	

	V/ Rừng phân theo điều kiện lập địa

	Núi đất:
	Núi đá:
	Đất cát:
	Ngập mặn:
	Ngập phèn:
	Ngập ngọt:

	VI/ Kiểu rừng

	1. Rừng gỗ
	LRTX: 
	Rụng lá: 
	Lá kim: 
	LRLK: 

	2. Rừng tre nứa
	Nứa: 
	Vầu: 
	Lồ ô: 
	Tre luồng: 
	Tre nứa khác

	3. Hỗn giao G+N: 
	
	
	
	

	4. H/ giao khác:
	
	
	
	

	5. Cau dừa:
	
	
	
	

	VII/ Trữ lượng rừng

	Gỗ (m3): 
	Tre nứa (1000 cây):

	VIII/  Đất chưa có rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp

	R/trồng CTRừng: 
	Có cây gỗ TS: 
	Không cây gỗTS: 
	Núi đá không cây: 
	Cây N/ nghiệp: 

	Đất trống cát: 
	Đất trống mặn: 
	Đất trống phèn: 
	Đất trống khác: 


Mô tả, vị trí lô rừng trong khoảnh
	TT
	Tên chủ rừng lân cận
	Tiếp giáp phía

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


	Chủ rừng 
	Tổ công tác KKR
	UBND Xã
(Ký tên, đóng dấu)



PHIẾU 1A/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ 

(Dành cho chủ quản lý thuộc nhóm 2*)

Tờ số: …….

Tỉnh:…………………….         Xã: …………………………………….....

Huyện: ………………….         Tên chủ QLSD: …….…….……………...

	Tiểu khu
	Khoảnh
	Số hiệu lô kiểm kê
	Trạng

thái lô kiểm kê
	Diện tích lô kiểm kê (ha)
	Trữ lượng lô kiểm kê

(m3,1000 cây)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ rừng

(Ký tên đóng dấu)

Người tổng hợp

(Ký và ghi rõ họ tên)





PHIẾU 1B/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ 

(Dành cho chủ quản lý thuộc nhóm 1*)

Tỉnh:…………………….         Xã: ……………………...      Tên chủ QLSD: .…….……….     

Huyện: ………………….         Thôn/bản: ………..……..      

	Tiểu khu
	Khoảnh
	Số hiệu thửa đất
	Số hiệu lô kiểm kê
	Trạng

thái lô kiểm kê
	Diện tích lô kiểm kê (ha)
	Tr/

lượng lô kiểm kê(m3, 1000 cây)
	Ghi chú

	112
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	201
	
	
	1,50
	
	

	
	
	
	1
	TB
	0,50
	
	Trong lô có 0,08 ha rừng trồng

	
	
	
	5
	G
	1,00
	
	

	
	
	303
	
	
	6,38
	
	

	
	
	
	4
	DT1
	1,20
	
	

	
	
	
	5
	DT2
	1,28
	
	Trong lô có 0,06 ha rừng trồng

	
	
	
	7
	NDA
	3,90
	
	

	
	7
	250
	
	
	0,44
	
	

	
	
	
	1
	Ke1a
	0,24
	
	

	
	
	
	2
	Bđ 2c
	0,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Sơ đồ thửa đất
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	Đại diện chủ rừng

(Ký và ghi rõ họ tên)

	Tổ công tác

	UBND XÃ
(Ký tên đóng dấu)


	


HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CHÉP
PHIẾU 1/KK: KIỂM KÊ CHO TỪNG LÔ

Phiếu này sử dụng cho tất cả các loại chủ quản lý và tất cả các lô kiểm kê: (chủ quản lý thuộc nhóm 1; chủ quản lý nhóm 2)
1. Các mục mô tả chung ở đầu trang: 
Điền đầy đủ các thông tin chung về chủ rừng, họ tên chủ rừng, địa chỉ, vi tri lô rừng, diện tích …theo mẫu yêu cầu.
2. Các mục nằm trong khung gồm có 8 mục:

Mục I/ Loại chủ quản lý: Thuộc chủ quản lý nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.

Mục II/ Tình trạng quản lý sử dụng: Thuộc đối tượng nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.
- Vị trí thửa đất trên bản đồ giao đất so với thực địa: chỉ tích dấu X vào ô đúng hoặc ô sai. “Sai” được hiểu là vị trí cả thửa đất trên thực địa bị dịch chuyển hoàn toàn sang vị trí khác và tách biệt hẳn so với vị trí mà bản đồ thể hiện. 

- Nhận khoán: Là người nhận khoán rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, đất chưa có rừng được quy hoạch trồng cây lâm nghiệp theo Nghị định số 01/CP ngày 04 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ. Những thửa đất nhận khoán chỉ kiểm kê trong các trường hợp sau:

+ Ban quản lý, Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất theo Nghị định 02/CP và Nghị định 163/CP sau đó giao lại cho dân theo Nghị định 01/CP. Nay Ban quản lý, Doanh nghiệp đã giải tán hoặc không hoạt động nữa.

+ Ban quản lý, Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất theo Nghị định 02/CP và Nghị định 163/CP sau đó giao lại cho dân theo Nghị định 01/CP. Nay Ban quản lý, Doanh nghiệp không có khả năng quản lý được vì các hộ gia đình đòi lại đã và đang kinh doanh rừng trên thửa đất đó.

- Chưa giao: Là những diện tích đất lâm nghiệp hiện nay mới tạm giao cho UBND xã quản lý. 

Mục III đến mục VI: Thuộc đối tượng nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.
Mục VII/Trữ lượng rừng: Ghi cụ thể trữ lượng rừng cho từng lô (Mlô). 

           Mlô =   Diện tích lô x Trữ lượng bình quân trạng thái lô

Đơn vị tính m3 đối với gỗ hoặc 1000 cây đối với tre nứa. Đơn vị vo tròn đến 1

Mục VIII/  Đất chưa có rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp: Thuộc đối tượng nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.
Lưu ý:  Những mục cần tích dấu X, trong mỗi mục chỉ được phép tích một dấu X

Diện tích lô kiểm kê là diện tích lô đã trừ bỏ đất khác (sông, suối, đường,…) nếu có.

_____________________________________________

PHIẾU 1A/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ:  

Phiếu này dùng để tổng hợp các lô kiểm kê theo từng chủ quản lý thuộc nhóm 2: Gồm doanh nghiệp Nhà nước (Công ty), Ban quản lý rừng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, lực lượng vũ trang, UBND xã. 

Cột ghi chú: ghi những lưu ý cần thiết.

Các cột khác ghi bình thường.
_____________________________________________

PHIẾU 1B/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ 

Phiếu này dùng để tổng hợp các lô kiểm kê theo từng chủ quản lý thuộc nhóm 1: Gồm cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, chủ khác. 

- Số thứ tự thửa lấy từ bản đồ địa chính. Số thứ tự lô kiểm kê trong thửa đất được đánh số theo khoảnh từ 1-n. Do đó, có thể số thứ tự lô KK không liên tục trong một thửa.

- Sơ đồ các thửa đất được chuyển hoạ bằng tay hoặc copy từ bản đồ số. Tất cả các thửa đất  của hộ gia đình đều được thể hiện cùng tỷ lệ.

_____________________________________________
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B. Tâm





B. Loan





Ô. Anh





B. Oanh





B. An





B. Tý
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Phiếu 05B/THKK





Phiếu 05A/THKK





Phiếu 04/KKR





Phiếu 02/MTNN





Phiếu 03 
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